TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI 1-2-3

Bài 1. Khái niệm về phân số  
Người ta gọi a/b với a,b ∈ Z; b ≠0 là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số.
Ví dụ:
[image: Mở rộng khái niệm phân số]
Chú ý:
+ Mọi số nguyên a có thể viết dưới dạng phân số là a/1.
+ Phân số âm: là phân số có tử và mẫu là các số nguyên cùng dấu.
+ Phân số dương: là phân số có tử và mẫu là các số nguyên cùng dấu.
Ví dụ: Các phân số như:
[image: Mở rộng khái niệm phân số]
Bài 2: Phân số bằng nhau  
Định nghĩa: Hai phân số a/b và c/d gọi là những phân số bằng nhau nếu a.d = b.c (tích chéo bằng nhau)
Ví dụ:
[image: Lý thuyết Toán lớp 6: Phân số bằng nhau]

[image: Lý thuyết Toán lớp 6: Phân số bằng nhau]
CÁC DẠNG TOÁN.
Dạng 1. NHẬN BIẾT CÁC CẶP PHÂN SỐ BẰNG NHAU, KHÔNG BẰNG NHAU
Ví dụ 1. ([?1] tr. 8 SGK)
Các cặp  phân số sau đây có bằng nhau không ?
a) 1/4 và 3/12           b) 2/3 và 6/8
c) -3/5 và 9/-15         d) 4/3 và -12/9.
Giải
a) 1/4 = 3/12 vì 1.12 = 4.3 ( =12);
b) 2/3  ≠  6/8 vì 2.8 ≠ 3.6;
c) -3/5 = 9/-15  vì (-3).(-15) = 5.9 (=45)
d) 4/3 ≠ -12/9 vì 4.9 ≠ 3.(-12).
Ví dụ 2.      ([?2| tr. 8 SGK)
Có thể khẳng định ngay các cặp phân số sau đây không bằng nhau, tại sao ?
-2/5 và 2/5            4/-21 và 5/20          -9/-11 và 7/-10
Giải
Có thể khẳng định ngay các cặp phân số đã cho không bằng nhau
vì trong các tích a.d và b.c luôn có một tích dương và một tích âm (theo
quy tắc nhân hai số nguyên). Chẳng hạn, đối với phân số  -9/-11 và 7/-10 ta có (-9).(-10) > 0 còn
(-11).7 < 0 nên rõ ràng (-9).(-10) ≠ (-11).7, do đó
Ví dụ 3. (Bài 8 tr. 9 SGK)
Cho hai số nguyên a và b (b ≠ 0). phân số sau đây luôn bằng nhau :
a) a/-b và -a/b                    b) -a/-b và a/b
Giải
a) Ta có : a.b = (-b).(-a) nên  a/-b = -a/b
b) (-a).b = (-b).a nên -a/-b = a/b
Ta có thể rút ra nhận xét tổng quát : nếu đổi dấu cả tử lẫn mẫu của một phân số thì ta được một
phân số bằng phân số đó.
Ví dụ 4. ( Bài 9 trang 9 SGK)
Áp dụng kết quả của bài tập 8, hãy viết mỗi phân số sau đây thành một phân số bằng nó và có
mẫu dương.
[image: \frac{3}{-4} ]      ;        [image: \frac{-5}{-7} ]     ;       [image: \frac{2}{-9} ]      ;      [image: \frac{-11}{10} ]
Giải
Theo nhận xét rút ra từ bài tập 8, ta chỉ cần đổi dấu cả tử và mẫu của mỗi phân số , ta có:
[image: \frac{3}{-4} ]  =  [image: \frac{-3}{4} ]     ;        [image: \frac{-5}{-7} ]   =   [image: \frac{5}{7} ]  ;       [image: \frac{2}{-9} ]   =    [image: \frac{-2}{9} ]   ;      [image: \frac{-11}{10} ]    =     [image: \frac{11}{-10} ]
Dạng 2. TÌM SỐ CHƯA BIẾT TRONG ĐẲNG THỨC CỦA HAI PHÂN SỐ
Ví dụ 5. (Bài 6 tr. 8 SGK)
Tìm các số nguyên x và y biết:
a) x/7 = 6/21                  b) -5/y = 20/28
 Giải
a) Vì nên x.21 = 7.6 suy ra x = 7.6/21= 2. Ta có : 2/7 = 6/21.                                   .
b) Vì -5/y  = 20/8 nên (-5).28 = y.20 suy ra : y = ( -5).28/20 = -7 . Ta có : -5/-7 = 20/28.
Ví dụ 6. (Bài 7 trang 8 SGK)
Điền số thích hợp vào chỗ trống:
a) 1/2 … = …/12                       b) 3/4 = 15/…
c) …/8= -28/32                        d) 3/…=12/-24
Hướng dẫn:
Làm tương tự ví dụ 5.
Ví dụ 7. Tìm các số nguyên x, y, z biết: -10/15 = x/-9= -8/y = z/-21
Giải
Từ đẳng thức -10/15 = x /-9 ta suy ra x = (-10)(-9)/15 = 6
Từ  6/-9 = -8/y ta có : y = (-9).(-8)/6 =12.
Từ -8/12 = z/-21 ta có: z = (-8).(-21)/12 = 14.
Vậy ta được: -10/15 = 6/-9 = -8/12 = 14/-21
Nhận xét: ta có thể tìm x, y, z từ các đẳng thức sau:
10/15 = x/-9  ;     -10/15 = -8/y    ;   -10/15 = z /-21.
Dạng 3. LẬP CÁC CẶP PHÂN SỐ BẰNG NHAU TỪ MỘT ĐẲNG THỨC CHO TRƯỚC
Phương pháp giải
Từ định nghĩa hai phân số bằng nhau ta có:
a.d = bc => a/b = c/d
a.d = c.b => a/c = b/d
d.a=b.c=> d/b = c/a
d.a=c.v=> d/c = b/a
Ví dụ 8. (Bài 10 trang 9 SGK)
Từ đẳng thức 2.3 = 1.6 ta có thể lập được các cặp phân số bằng nhau như sau: 2/6 =1/3 ; 2/1 = 6/3 ; 3/6 = 1/2 ; 3/1 = 6/2.
Hãy lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức 3.4 = 6.2
Giải
Đẳng thức 3.4 = 6.2 có thể viết thành : 3.4 = 2.6 ; 4.3 = 6.2 ; 4.3= 2.6. Ta có:
3.4 = 6.2 => 3/6 = 2/4
3.4 = 6.2 => 4/6 = 2/3
3.4 = 2.6 => 3/2 = 6/4
4.3 = 2.6 => 4/2 = 6/3
Ví dụ 9. Lập các cặp phân số bằng nhau từ bốn trong năm số sau: 1, 2, 4, 8, 16.
Giải:
Từ bốn trong năm số đã cho , ta lập được ba đẳng thức: 1/16 = 2.8 = 2.16 = 4.8 ;  1.8 = 2.4.
Từ mỗi đẳng thức này ta lập được 4 cặp phân số bằng nhau ( xem ví dụ 8). Vậy ta có thể lập được tất cả 12 cặp phân số bằng nhau từ bốn trong năm số 1, 2, 4, 8, 16 . Đó là:
1/2 = 8/16 ;    1/8 = 2/16   ;   16/2 = 8/1   ;    16/8 = 2/1    ;    2/4 = 8/16   ;    2/8 = 4/16   ;    16/4 = 8/2    ;
16/8 = 4/2    ;    1/2 = 4/8     ;   1/4 = 2/8      ;   8/2 = 4/1   ;   8/4 = 2/1.


Bài 3. Tính chất cơ bản của phân số  
+ Nếu ta nhân cả tử và mẫu cảu một phân số với cùng một sô nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho

[image: https://i.vdoc.vn/data/image/2019/01/23/ly-thuyet-toan-lop-6-tinh-chat-co-ban-cua-phan-so-a.jpg]
+ Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng ta được một phân sô mới bằng phân số đã cho

[image: https://i.vdoc.vn/data/image/2019/01/23/ly-thuyet-toan-lop-6-tinh-chat-co-ban-cua-phan-so-b.jpg]

[image: Tính chất cơ bản của phân số]
CÁC DẠNG TOÁN.
Dạng 1. ÁP DỤNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN  SỐ  ĐỂ VIẾT CÁC PHÂN SỐ BẰNG NHAU
Ví dụ 1. (Bài 11 tr.11 SGK)
Điền số thích hợp vào chỗ trống :
1/4 = …/…   ;  -3/4 = …/…   ; 1 = …/2 = …/-4 = …/6= -8/… = 10/…
Giải
Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với cùng một số nguyên khác 0 ta được phân số bằng mỗi phân số đó. Chẳng hạn: 1/4 = 2/8 ; -3/4 = -6/8 .
Có vô số phân số thỏa mãn đề bài:
a= 2/2 = -4/-4 = 6/6 = -8/-8 = 10/10
Ví dụ 2. (Bài 12 tr.ll SGK)
Điền số thích hợp vào ô trống:
[image: https://hoc360.net/wp-content/uploads/2017/12/829.png]
Giải
[image: https://hoc360.net/wp-content/uploads/2017/12/1383.png]
Ví dụ 3. (Bài 13 tr 11 SGK)
Các số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của một giờ :
a) 15 phút                   b) 30 phút               c) 45 phút
d) 20 phút                  e) 40 phút                g) 10 phút
h) 5 phút
Giải
a) 15 phút = 15/60 h = (15: 15 )/(60:15) h = 1/4 h;
b) 30 phút = 30/60 h = (30 : 30)/(60:30) h  = 1/2 h
Đáp số: c) 3/4 h          d) 1/3 h          e) 2/3 h        g) 1/6 h        h) 1/12 h.
Ví dụ 4. Viết năm phân số:
a) Bằng phân số -2/3
b) Bằng phân số 12/60
Giải
Áp dụng tính chất cơ bản của phân số , ta có:
a) -2/3 = -2.2/3.2 = -2.3/3.3 = -2/4/ 3.4 = -2.5/3.5=-2.6/3.6=…
Vậy năm phân số bằng phân số -2/3 có thể là:
-4/6 ; -6/9 ; -8/12 ; -10/15 ; -12/18.
b) 12/60 = 12: 2/60: 2= 12:3 /60: 3 = 12: 4 / 60: 4 = 12: 6/60:6=12:12/60:12=…
Vậy năm phân số bằng phân số 12/60 có thể là:
6/30 ; 4/20 ; 3/15 ; 2/10 ; 1/5.
Dạng 2. TÌM SỐ CHƯA BIẾT TRONG ĐẲNG THỨC CỦA HAI PHÂN SỐ
Ví dụ 5. Tìm số nguyên x, biết:  -5/7 = -30/x                                .
Giải
-5/7 = -5.6/7.6 = -30/42 . Do đó ta có: -30/42 = -30/x , suy ra x = 42.
Chú ý: Ta đã biết cách giải dạng toán này bằng cách áp dụng định nghĩa phân số bằng nhau.
Từ -5/7 = -30/x suy ra -5.x = 7. (-30), do đó x = 7. (-30)/-5 = 42.
Dạng 3. GIẢI THÍCH LÍ DO BẰNG NHAU CỦA CÁC PHÂN SỐ
Ví dụ 6. Giải thích tại sao các phân số sau đây bằng nhau :
a) 13/17 = 91/119      b) -60/185 = -12/37          c) 16/36 = 28/63
 Giải
a) 13/17 = 13/7 / 17/7 = 91/119
Vậy : 13/17 = 91/119
b) -60/185 = -60:5/ 185:5 = -12/37
Vậy: -60/185  = -60/185
c) 16/36= 16:4/36:4 = 4/9           (1)
28/63 = 28:7/63:7=4/9                (2)
Từ (1) và (2) suy ra : 16/36 = 28 /63.
Ví dụ 7. Các phân số sau đây có bằng nhau không ? Vì sao ?
a) -12 /15 và 8/-10             1234/12341234  và  5678/ 56785678
Giải
a) -12/15 = 8/10   vì (-12).(-10) = 15.8 (= 120).
[bookmark: _GoBack]b)  1234/12341234 = 1234: 1234 /12341234: 1234 = 1/10001           (1)
5678/ 56785678 = 5678: 5678/ 567856785678 = 1/10001                (2)
 Từ (1) và (2) suy ra :
1234/12341234     =     5678/56785678
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